	UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 
THỦ ĐỨC[image: image1.jpg])

5 ¢

> [+)
s Z
i 2z
. z
S 2 B —E

-
% 2
%’immi"‘*

1ISO 9001:2008




	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
NGÀNH: DÙNG CHUNG CHO CÁC NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung:
· Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – Học phần 1
· Mã học phần: DCC100013
· Áp dụng cho chuyên ngành: tất cả các ngành
· Số tín chỉ: 02  (Lý thuyết: 1 ; Thực hành: 1)
· Số tiết: 45  (Lý thuyết: 15 ; Thực hành: 30)

· Loại học phần: Bắt buộc
· Điều kiện tiên quyết: Không
2. Phân bố thời lượng:

· Lý thuyết: 15

· Bài tập: 01

· Thảo luận: 29

3. Mục tiêu của học phần:
·  Về kiến thức:

+ Trình bày được thế giới quan duy vật và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật.

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của lý luận nhận thức duy vật biện chứng.

+ Trình bày được những quy luật chi phối sự vận động và phát triển của xã hội.
· Về kỹ năng:

+ Giải thích và phân tích các hiện tượng mang tính phổ quát diễn ra trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy.

+ Phân tích được các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

+ Hình thành kỹ năng tư duy lôgic, khoa học trong việc nghiên cứu giải quyết vấn đề.

+ Phát triển các kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề khoa học đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu các môn khoa học có tính lý luận cao.

+ Hình thành và phát triển các kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.

+ Phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình.

· Về thái độ:

+ Có ý thức bảo vệ, phổ biến những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin, đấu tranh chống những quan điểm sai trái.

+ Có ý thức, thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước.

+ Tăng cường bản lĩnh chính trị, tính chủ động, tự tin cho sinh viên.

+ Củng cố niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, từ đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.

4. Mô tả học phần:

Môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ phận lý luận cấu thành của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học, được kết cấu thành ba phần, có 10 chương chi tiết. Học phần 1 gồm chượng mở đầu và phần thứ nhất (từ chương I đến chương III). Cụ thể: 

- Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Cụ thể:

+ Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

+ Chương II: Phép biện chứng duy vật.

+ Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Sau khi học xong học phần này, Sinh viên có kiến thức nền tảng xác lập thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa Mác để tiếp cận lý luận về kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học trong học phần II của môn học này. 

5. Nội dung chi tiết học phần:
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	Phần Mở Đầu

NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN


1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành


2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin

II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN


1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu 


2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu.
	

1


	


2

	Phần thứ I

THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Chương I : CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG


1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học


2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử

II. QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 


1. Vật chất


2. Ý thức


3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức


	1

1
	2

2



	Chương II : PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I.  PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT


1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 


2. Phép biện chứng duy vật 

II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 


1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến


2. Nguyên lý về sự phát triển

III. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 


1. Cái chung và cái riêng


2. Bản chất và hiện tượng


3. Tất nhiên và ngẫu nhiên


4. Nguyên nhân và kết quả


5. Nội dung và hình thức


6. Khả năng và hiện thực

IV. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 


1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại


2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập


3. Quy luật phủ định của phủ định

V. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG 


1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức


2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý.

Thi giữa học phần
	1


1












1


1

1

1




	1

1

3

1

1

1

2

1

	Chương III :CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

I. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT


1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 


2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất


- Ý nghĩa phương pháp luận

II.  BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 


1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng


2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

III. TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI 


1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội


2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

IV. HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ-TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI 


1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội


2. Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội.

V. VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP 


1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.


2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.

VI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN 


1. Con người và bản chất của con người.


2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân.

ÔN TẬP
	2

2




1





1





1






1


	2

2

2

2

1

3

	Tổng
	15
	30


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Dự lớp
	Tham dự  tối thiểu  trên  70 % các buổi học
	

	Bài tập, kiểm tra…
	Đảm bảo các buổi thảo luận, kiểm tra giữa kỳ
	

	Dụng cụ học tập
	Giáo trình, tập, viết
	

	Khác 
	Giấy A0
	


7. Hình thức kiểm tra- đánh giá: (Áp dụng thang điểm 10).
7.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:

	Hình thức kiểm tra
	Số lần kiểm tra
	Trọng số
	Ghi chú

	Chuyên cần
	01
	10%
	

	Thảo luận
	01
	10%
	

	Thi giữa kỳ
	01
	30%
	


7.2. Thi cuối kỳ:

	Hình thức thi
	Thời gian
	Trọng số
	Ghi chú

	Trắc nghiệm
	60’
	  50%
	


8. Tài liệu học tập:
	Loại tài liệu
	Tên tài liệu
	Ghi chú

	Tài liệu bắt buộc
	Bộ GD&ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (dùng trong các trường Đại học-Cao đẳng), Nxb. CTQG, Hà Nội, 2009.
	

	Tài liệu tham khảo tham khảo


	Bộ GD&ĐT, Giáo trình triết học Mác-Lênin (dùng trong các trường Đại học-Cao đẳng), Nxb. CTQG, Hà Nội, 2008
	

	Khác


	Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986),VII (1991), IX (2001), X (2006), XI (2011).
	


                 Tp.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2012
   
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN
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